TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
TỔ TIẾNG ANH
	
NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9
Tuần 5 - Tiết 1: Unit 8 – CELEBRATIONS (Listen & Read)
(Thời gian học: 20/4 – 25/4/2020)
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ hiểu thêm về các lễ hội nổi tiếng trên thế giới.
- Học sinh nắm được điểm ngữ pháp về Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)
2. Kỹ năng: 
- Vận dụng kiến thức đã học để HS có thể mô tả các lễ hội bằng tiếng Anh.
II. NỘI DUNG
1. Từ vựng

1. celebrate (v)
 celebration (n)
2. occur (v)
 occurence (n)
3. decorate (v)
 decoration (n)
4. sticky (adj)
 sticky rice cake
5. free (adj)
 freedom (n)
6. Jew (n)
 Jewish (adj)
7. Passover (n)
8. slave (n)
 slavery (n)
9. joy (n)
 joyful (adj)
10. crowd (n)
 crowded (adj)
11. parade (n)
12. active (adj)
 activist (n)
13. nominate (v)
 nomination (n)
14. charity (n)
15. congratulate Sb on St
 congratulation (n)

2. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	I. Kiểm tra bài cũ
- HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đáp án đúng, sau đó ghi đáp án vào tập.

	
- HS chọn và ghi lại đáp án vào tập
1. Mrs. Quyen bought corn, potatoes _____ cabbages at the market. (and/or)
2. I’d love to play volleyball ______ I have to complete an assignment. (and/but)
3. Nam got wet ______ he fotgot his umbrella. (so/because)

	II. Từ vựng – Ngữ pháp
1. Từ vựng
- HS ghi lại các từ vựng và nghĩa tiếng Việt vào tập và học thuộc lòng.



























2. Ngữ pháp
- HS xem kĩ phần lý thuyết và ghi lại nội dung ngữ pháp về Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) vào tập.
- Các ví dụ tham khảo:
+ Who: The man who is standing is my English teacher.
+ Whom: I was invited by the professor whom I met at the conference.
+ Which: Tet is a festival which occurs in late January or early February.
+ That: I don’t like the table that stands in the kitchen.
+ Whose: Do you know the boy whose mother is a nurse?
	Unit 8 – CELEBRATIONS 
Listen & Read
 
HS ghi lại vào tập các từ mới sau đây:
1. celebrate (v): tổ chức
 celebration (n): lễ hội
2. occur (v): xảy ra
 occurence (n): chuyện xảy ra
3. decorate (v): trang trí
 decoration (n): trang hoàng
4. sticky (adj): dính
 sticky rice cake: bánh chưng
5. free (adj): tự do
 freedom (n): sự tự do
6. Jew (n): người Do Thái
 Jewish (adj): thuộc Do Thái
7. Passover (n): lễ Vượt Qua
8. slave (n): nô lệ
 slavery (n): sự nô lệ
9. joy (n): sự vui mừng
 joyful (adj): hân hoan
10. crowd (n,v): tụ tập, đám đông
 crowded (adj): đông đúc
11. parade (n): cuộc diễu hành
12. active (adj): năng động
 activist (n): nhà hoạt động
13. nominate (v): đề cử, chỉ định
 nomination (n): sự chỉ định
14. charity (n): hoạt động từ thiện
15. congratulate Sb on St: chúc mừng ai đó
 congratulation (n): sự chúc mừng
- HS ghi lại vào tập nội dung ngữ pháp
MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE)
I. Relative pronouns (Các đại từ quan hệ)
1. Who: thay thế cho chủ ngữ chỉ người. Sau “who” là động từ.
2. Whom: thay thế cho tân ngữ chỉ người. Sau “whom” là chủ ngữ.
3. Which: thay thế cho chủ ngữ và tân ngữ chỉ vật. Sau “which” có thể là động từ hoặc chủ ngữ.
4. That: thay thế cho chủ ngữ, tân ngữ chỉ người hoặc vật (thay thế cho who, whom, which)
5. Whose: thay thế cho tính từ sở hữu hoặc sở hữu cách. Sau “whose” là danh từ.
 Lưu ý: 
- Không dùng “that” nếu trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ.
- Bắt buộc dùng “that” khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có người vừa có vật (chủ ngữ hỗn hợp).
Ex: The man and his dog that…
II. Các trường hợp phải dùng dấu phẩy
1. Tên riêng (tên người hoặc vật)
2. Danh từ có “this, that, these, those”
3. Danh từ có tính từ sở hữu (my, his, her, your, their, our, its) hoặc sở hữu cách (John’s, Lan’s, my mother’s…)

	III. GIỚI THIỆU BÀI HỌC
- HS mở sách ra ở trang 65, phần Getting Started.
- HS nhìn vào 6 bức tranh và ghép nối với những từ cho sẵn tương ứng với các lễ hội, sau đó ghi lại đáp án vào tập.
*Gợi ý:
1. Easter
2. wedding
3. birthday
4. Christmas
5. Mid-fall festival
6. Lunar New Year
- HS nhìn vào phần Listen and Read, đọc thầm bài và điền vào bảng.
	
- HS ghi lại đáp án vào tập












- HS kẻ bảng vào tập và thực hiện theo yêu cầu.
	Celebration
	When?
	Activities
	Food
	Country

	Tet
	
	
	
	

	
	
	
	
	





V. BÀI TẬP CỦNG CỐ
- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại địa chỉ https://forms.gle/jvRtZu46rL65z7KNA
DẶN DÒ: 
- Học sinh xem và học lại từ vựng và word-form có trong bài.
- Học sinh xem lại các công thức ngữ pháp của bài.
- Học sinh chuẩn bị tiết 2: Unit 8 - Read.


NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ II - MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9
Tuần 5 - Tiết 2: Unit 8 – CELEBRATIONS (Read)
(Thời gian học: 20/4 – 25/4/2020)
***
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Sau khi học xong bài, học sinh sẽ biết thêm về ngày lễ quan trọng của Mỹ và Úc: Ngày của Cha thông qua bài đọc nói về về cảm xúc và những kỉ niệm của những người con đối với cha mình.
- Học sinh ôn lại điểm ngữ pháp về Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)
2. Kỹ năng: 
- Phát triển kĩ năng đọc-hiểu văn bản (đọc-hiểu ý chính và đọc-hiểu nội dung chi tiết).
II. NỘI DUNG
1. Từ vựng

1. acquaintance (n)
2. trust (v,n)
 trusty (adj)
3. describe (v)
 description (n)
4. towards (prep)
5. lose heart
6. considerate (adj)  inconsiderate(adj)
7. priority (n)
8. distinguish A from B

2. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) – Ôn tập
III. THỜI GIAN: 45 phút
IV. BÀI MỚI
	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	NỘI DUNG HỌC SINH GHI VÀO TẬP

	I. Kiểm tra bài cũ
- HS dựa vào kiến thức đã học, chọn đáp án đúng, sau đó ghi đáp án vào tập.

	
- HS chọn và ghi lại đáp án vào tập
1. She congratulated me warmly ______ my new job. (in/on/at)
2. Children are allowed much more ______ on these days. (free/freedom)
3. Easter is a ______ festival which is celebrated in many countries. (joy/joyful)

	II. Từ vựng – Ngữ pháp

1. Từ vựng
- HS ghi lại các từ vựng và nghĩa tiếng Việt vào tập và học thuộc lòng.









2. Ngữ pháp
- HS xem kĩ lại phần lý thuyết về Mệnh đề quan hệ ở tiết trước.
	Unit 8 – CELEBRATIONS 
[bookmark: _GoBack]Read
- HS ghi lại vào tập các từ mới sau đây:
1. acquaintance (n): người quen
2. trust (v,n): tin tưởng
 trusty (adj): đáng tin cậy
3. describe (v): miêu tả
 description (n): sự miêu tả
4. towards (prep): về hướng
5. lose heart: nản lòng
6. considerate (adj)  inconsiderate (adj): chu đáo, quan tâm  không quan tâm
7. priority (n): sự ưu tiên
8. distinguish A from B: phân biệt A với B


	III. GIỚI THIỆU BÀI HỌC
- HS mở sách ra ở trang 68, phần Read.
- HS đọc thầm toàn bộ bài đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới và ghi câu trả lời vào tập:
a. Who do you think Rita sends this card to?
b. Is Jane’s father alive or dead? How do you know this?
c. What quality makes Bob’s father different from others?
d. What image of a father can you draw from the three passages?

	




- HS ghi lại đáp án vào tập.





V. BÀI TẬP CỦNG CỐ
- Học sinh làm bài tập trực tuyến bằng cách truy cập đường link Google Form tại địa chỉ https://forms.gle/jvRtZu46rL65z7KNA
DẶN DÒ: 
- Học sinh học thuộc lòng từ vựng phần Read,
- Học sinh làm bài tập trực tuyến của cả 2 tiết bằng cách truy cập đường link Google Form tại địa chỉ https://forms.gle/jvRtZu46rL65z7KNA 
- Hạn chót: Trước 18h ngày 23/4/2020.
Các em nhớ làm bài đầy đủ. Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe.

*Thông tin liên hệ của GV bộ môn:
	Họ tên GV
	Zalo
	Facebook/Messenger
	Email

	Thầy Nhân
	0399 137 903
	Mr Nhân - TTV
	nhannt@msedu.edu.vn 

	Cô Liên
	0979 702 178
	Lien Nguyen
	liennguyen020178@gmail.com 

	Cô Lan
	0357 627 585
	Lan Nguyen
	nguyenlanav@gmail.com 

	Cô Loan
	0767 118 020
	Thanh Loan
	bachthingocthanhloan@gmail.com 

	Cô Phương Anh
	0768 636 186
	Phương Anh
	phuonganh23062004@yahoo.com 

	Cô Mai
	0989 035 412
	Vũ Thị Phương Mai
	maihanoi6160@gmail.com 



